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	ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2023-2024
Môn: Hoạt động trải nghiệm& Hướng nghiệp 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)


 I. MỤC TIÊU
Đánh giá năng lực thích ứng với cuộc sống của HS, thể hiện ở các kĩ năng:
- Nhận diện được những tình huống cần chia sẽ và thực hiện được kĩ năng chăm sóc và cách ứng xử trong một số tình huống cụ thể.
[bookmark: _Hlk159938074]- Sắm vai thể hiện được cách chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm.
- Sắm vai thể hiện cách ứng xử có văn hóa và tôn trọng người khác. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
	Bài thực hành theo nhóm (4 nhóm)
III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Mỗi nhóm chọn 1 trong 2 phương án sau:
Phương án 1: Xây dựng kịch bản sắm vai thể hiện cách chăm sóc người thân bị mệt, ốm.
Phương án 2: Xây dựng kịch bản sắm vai để đưa ra cách ứng xử có văn hóa và tôn trọng người khác.
Lưu ý: Thời gian sắm vai là 15 phút
HSKT: Tham gia nhóm với vai nhỏ và câu thoại ngắn.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
I. Bảng tiêu chí và mức độ đánh giá:
Đối với phương án 1: 
	Tiêu chí
	Mức độ
	Đánh giá 

	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Đạt
	Chưa đạt

	1. Hoạt động nhóm
	Có tham gia nhưng chưa tích cực
	Tham gia tích cực
	Tham gia rất tích cực
	Ít nhất đạt được ở mức 2
	Không đạt được mức 2

	2. Xây dựng kịch bản
	Thực hiện đúng kịch bản, đúng với tình huống chăm sóc.
	Thực hiện đúng kịch bản, đưa ra được kỹ năng tình huống đó.

	Thực hiện đúng  kịch bản, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với chủ đề, hấp dẫn, lựa chọn được cách chăm sóc phù hợp.
	Ít nhất đạt được ở mức 2
	Không đạt được mức 2

	3. Thực hiện sắm vai
	Có sự hợp tác, phối hợp với các thành viên trong nhóm.
	Có sự hợp tác, phối hợp nhịp nhàng, các thành viên đưa ra cách chăm sóc và lí do chăm sóc.
	Có sự hợp tác, phối hợp nhịp nhàng, các thành viên đưa ra cách chăm sóc và lí do chăm sóc, diễn xuất thu hút người xem.
	Ít nhất đạt được ở mức 2
	Không đat được mức 2



Đối với phương án 2: 

	Tiêu chí
	Mức độ
	Đánh giá 

	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Đạt
	Chưa đạt

	1. Hoạt động nhóm
	Có tham gia nhưng chưa tích cực
	Tham gia tích cực
	Tham gia rất tích cực
	Ít nhất đạt được ở mức 2
	Không đat được mức 2

	2. Xây dựng kịch bản
	Thực hiện đúng kịch bản, đúng với chủ đề. 

	Thực hiện đúng kịch bản, thể hiện được cách ứng xử có văn hóa và tôn trọng người khác.
	Thực hiện đúng  kịch bản, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với chủ đề, hấp dẫn, khi ứng xử có văn hóa và tôn trọng người khác.
	Ít nhất đạt được ở mức 2
	Không đạt được mức 2

	3. Thực hiện sắm vai
	Có sự hợp tác, phối hợp với các thành viên trong nhóm.
	Có sự hợp tác, phối hợp nhịp nhàng, các thành viên đưa ra cách ứng xử có văn hóa và tôn trọng người khác.
	Có sự hợp tác, phối hợp nhịp nhàng, các thành viên đưa ra cách ứng xử có văn hóa và tôn trọng người khác.
	Ít nhất đạt được ở mức 2
	Không đat được mức 2



II. Kết quả đánh giá: 
- Đánh giá Đạt: Ít nhất 2/3 tiêu chí được đánh giá đạt
- Đánh giá Chưa đạt: Có 2 hoặc cả 3 tiêu chí đều không đạt 
HSKT:  Đạt 1 tiêu chí trong 3 tiêu chí. Hoặc xét độ chuyên cần trong học tập.
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